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NGHỊ QUYẾT 

Thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động 
của HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016”


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
 KHOÁ XIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ HAI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của HĐND; Nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12 ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016; Quy chế số 81/QC-HĐND-UBND-UBMTTQVN ngày 25 tháng 01 năm 2013 về phối hợp công tác giữa Thường trực: HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
Xét Tờ trình số 46/TTr-HĐND ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Thường trực HĐND tỉnh về thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016”; Báo cáo thẩm tra số 206/BC-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016”  

(Có Đề án chi tiết kèm theo)
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Thường trực HĐND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai cụ thể hoá các nội dung của Nghị quyết; các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức quán triệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo nội dung của Nghị quyết đến các thành viên Ban, đại biểu HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Nghị quyết. 
2. UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 thông qua ngày 14 tháng 3 năm 2013./.

	Nơi nhận:                                                                          
- Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh;
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- Lãnh đạo, CV Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
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ĐỀ ÁN 

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động 
của HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND  ngày 14/3/2013 của HĐND tỉnh Sơn La)


Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, đảm bảo sự chủ động, thống nhất trong hoạt động của HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương. Việc quan tâm, tạo điều kiện để HĐND phát huy đầy đủ tính chất đại diện và quyền lực nhà nước ở địa phương là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIII khẳng định: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện tốt chức năng quản lý kinh tế và đời sống xã hội, bảo đảm cho quyền làm chủ lợi ích chính đáng của nhân dân, tổ chức để nhân dân tham gia ý kiến và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”; “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp”.

Xây dựng và thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016” là để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, bảo đảm HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Giúp cho đại biểu HĐND tỉnh phát huy năng lực, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật nhằm đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

2. Xây dựng phương thức hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, khoa học

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ  đối với công tác tổ chức cán bộ và hoạt động của HĐND. Đổi mới và hoàn thiện thể chế pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực thi chức trách, nhiệm vụ của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND.

2.2. Đổi mới về bộ máy tổ chức giúp việc của HĐND và nâng cao năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND. Thường xuyên đổi mới, cải tiến nội dung, phương pháp hoạt động của HĐND trong công tác tổ chức kỳ họp; công tác giám sát, thẩm tra; tiếp xúc cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn.

2.3. Đổi mới công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND đối với UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh.

2.4. Quan tâm đến các yếu tố về cơ sở vật chất - kỹ thuật, đội ngũ cán bộ tham mưu giúp việc và các yếu tố đảm bảo khác cho hoạt động HĐND.

2.5. Kế thừa và phát huy có hiệu quả những kinh nghiệm và thành tựu đã đạt được của các khóa HĐND trước đây; tiếp tục đổi mới, từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND; xây dựng chính quyền các cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả chú trọng nâng cao chất lượng của HĐND tỉnh và công tác tham mưu của Văn phòng Đoàn ĐBQH Quốc hội và HĐND tỉnh.
Phần thứ hai

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH

I. Ưu điểm 

1. Đánh giá chung
 Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, thời gian qua HĐND các cấp trong tỉnh đã từng bước được kiện toàn, củng cố về tổ chức bộ máy theo hướng: Coi trọng tiêu chuẩn đại biểu; từng bước nâng cao chất lượng đại biểu; đảm bảo cơ cấu thành phần; tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND các cấp; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu được tăng cường; sự phối hợp hoạt động giữa HĐND các cấp ở địa phương thường xuyên và chặt chẽ hơn. Thường trực HĐND các cấp ngày càng phát huy hơn vai trò trong tổ chức và điều hành hoạt động của HĐND các cấp. Hoạt động của các Ban của HĐND các cấp được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, đúng quy định của pháp Luật. Đa số các đại biểu HĐND các cấp đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ đại biểu. Ngày càng có nhiều đại biểu  tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp tâm huyết, xây dựng vào các quyết định chung của tỉnh, huyện, xã, nhất là đối với các cơ chế, chính sách của tỉnh, qua đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.
Nhiệm kỳ 2004 - 2011 và từ đầu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đến nay, HĐND các cấp đã luôn chủ động, năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, ngày càng khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò của HĐND trong hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Trong thực hiện chức năng quyết định
 HĐND tỉnh đã quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đề cao vai trò, trách nhiệm, nâng cao chất lượng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, kịp thời thể chế hóa Nghị quyết đại hội Đảng bộ bằng Nghị quyết của HĐND. Hoạt động kỳ họp của HĐND tỉnh ngày càng thực chất, đã có nhiều cải tiến, đổi mới, thiết thực và hiệu quả hơn. Công tác chuẩn bị kỳ họp được chú trọng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan hữu quan cùng cấp. các nội dung trình kỳ họp HĐND được lựa chọn kỹ, sát thực tiễn địa phương, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung hướng vào những vấn đề đời sống dân sinh, bức xúc, những vấn đề trong quá trình triển khai nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ kịp thời. 

3. Trong thực hiện chức năng giám sát
 hoạt động giám sát của HĐND tỉnh ngày càng được tăng cường theo hướng: toàn diện hơn, sâu hơn và hiệu quả hơn. Phối hợp chặt chẽ các hình thức, phương thức và các chủ thể giám sát: giám sát tại các kỳ họp; giám sát giữa hai kỳ họp; giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu; giám sát chung và giám sát chuyên sâu theo từng chuyên đề….Thông qua giám sát đã đánh giá đúng kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế tồn tại, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cấp, ngành; kiến nghị những biện pháp giải quyết cụ thể. Nhiều kiến nghị của Thường trực, của các Ban của HĐND được UBND cùng cấp tiếp thu chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết kịp thời, hiệu quả. Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn - hình thức giám sát trực tiếp của HĐND có chất lượng, hiệu quả hơn, nhất là việc tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp HĐND tỉnh; cách thức tiến hành chất vấn có những đổi mới, theo nhóm vấn đề, kết hợp chất vấn với đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND tỉnh tại các kỳ họp; nội dung được lựa chọn, tập trung vào những vấn đề lớn, có tính bức xúc đang được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm. Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò, năng lực, hiệu lực, hiệu quả  hoạt động của HĐND.
4. Trong công tác tiếp xúc cử tri, tiếp dân, tiếp nhận và đôn đốc giải quyết đơn thư
 Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, thực hiện tốt các hình thức tiếp xúc cử tri (tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử, nơi cư trú, nơi công tác và theo chuyên đề), tăng cường tiếp xúc tại các xã bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Thường trực HĐND chủ động phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN và các cơ quan hữu quan trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức tiếp xúc cử tri. Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng lịch tiếp công dân hàng tháng, phân công rõ nhiệm vụ tiếp công dân cho Thường trực hoặc Trưởng, Phó các Ban chuyên trách trực tiếp công dân và duy trì thực hiện tốt lịch tiếp công dân định kỳ 1 - 2 lần/tháng. Đội ngũ cán bộ, chuyên viên giúp việc, điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân đã được cải thiện nhiều so với trước đây. Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có quy chế phối hợp công tác trong đó phân công rõ nhiệm vụ của từng cơ quan trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

II. Hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân

1. Về cơ cấu, tổ chức bộ máy các cơ quan của HĐND tỉnh 

Phần lớn đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, một số đại biểu giữ các chức vụ lãnh đạo của tỉnh, lãnh đạo các Ban đảng nên thời gian chưa dành nhiều cho hoạt động HĐND; một số đại biểu giữ cương vị lãnh đạo trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, do vậy khi thực thi trách nhiệm của đại biểu đôi lúc chưa khách quan. Số lượng đại biểu chuyên trách ít, áp lực công việc nhiều nên thời gian dành cho nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công việc còn nhiều hạn chế..., đôi lúc các đại biểu chưa đủ tự tin để bảo vệ quan điểm của mình khi xem xét những vấn đề được trình tại kỳ họp; vẫn còn những nghị quyết HĐND được thông qua về cơ bản thường nhất trí với đề nghị của UBND, có trường hợp các Ban của HĐND đã có ý kiến phản biện hoặc có đại biểu đã phát hiện và nêu những vấn đề chưa phù hợp. Từ những hạn chế nêu trên dẫn đến một số nghị quyết được ban hành nhưng khi triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, có nghị quyết không  tính khả thi không cao. 

2. Về tổ chức kỳ họp của HĐND tỉnh 

2.1. Việc tổ chức hội nghị liên tịch còn chậm so với quy định; việc chuẩn bị báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết, đề án của các cơ quan chuyên môn chưa chủ động, chất lượng chưa cao, chưa đảm bảo thời gian trình phiên thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và trình kỳ họp; một số nội dung chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản, thiếu căn cứ pháp lý, tính khả thi và chất lượng thấp, không đúng thẩm quyền, nên phải chỉnh sửa để thẩm tra lại hoặc để lại trình kỳ họp sau, hoặc không trình kỳ họp vì không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. một số đề án, dự thảo Nghị quyết chuyên đề không được tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân và các đối tượng chịu sự điều chỉnh, hoặc có tổ chức tham vấn nhưng chưa đầy đủ, rộng rãi thành phần đối tượng theo quy định. Việc soạn thảo một số dự thảo Nghị quyết chưa đảm bảo và thực hiện đúng quy trình, quy định của Luật ban hành văn bản. Việc gửi văn bản, tài liệu trình kỳ họp của UBND tỉnh đến Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh vẫn còn chậm so với quy định, tài liệu gửi kèm dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo không đầy đủ, dẫn đến các Ban HĐND tỉnh bị động, lúng túng trong công tác thẩm tra; Thường trực HĐND tỉnh không thể gửi tài liệu cho đại biểu đúng thời gian quy định.

2.2. Chất lượng, hiệu quả tham mưu của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động tổ chức kỳ họp, thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri ... còn một số hạn chế; bộ máy Văn phòng chậm được kiện toàn, nguồn lực cán bộ, chuyên viên thiếu về số lượng, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu, phục vụ kỳ họp. Chế độ thông tin phục vụ đại biểu HĐND tỉnh còn thiếu, chưa kịp thời và chưa được cập nhật thường xuyên. Công tác phục vụ kỳ họp một số việc chưa cụ thể.

 2.3. Về hoạt động khảo sát, giám sát của HĐND tỉnh 

Số lượng, quy mô các cuộc khảo sát, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND chưa bao quát hết các lĩnh vực của đời sống, chất lượng một số cuộc giám sát chưa cao. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND vẫn còn hạn chế, nội dung chất vấn chưa sâu; việc trả lời chất vấn tuy đã được quan tâm nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát và kết luận sau chất vấn có nơi, có việc chưa đạt yêu cầu. 
Chưa có Luật giám sát của HĐND (mới có Luật giám sát của Quốc hội) nên hiệu lực pháp lý của hoạt động giám sát của HĐND còn hạn chế. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể các bước tiến hành thực hiện chức năng giám sát của HĐND, đặc biệt là việc thực hiện chức năng giám sát của Đoàn giám sát, chưa quy định về cơ chế xử lý khi các cơ quan, tổ chức không thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh. HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND và cử tri mới chỉ kiến nghị, yêu cầu, chất vấn chung chung.
Hầu hết đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm, một số đại biểu thiếu kỹ năng hoạt động, trong khi công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chưa thường xuyên, mới tập trung trong thời gian đầu nhiệm kỳ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông để phục vụ cho hoạt động đại biểu HĐND chưa được quan tâm. Một số đại biểu chưa thường xuyên cập nhật thông tin cần thiết phục vụ hoạt động. Một số đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành thuộc cơ quan chuyên môn của UBND đưa ra những kiến nghị chưa xác đáng.
2.4. Về giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: UBND tỉnh vẫn còn trình xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Việc gửi Tờ trình để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra chưa đảm bảo thời gian; hồ sơ và các tài liệu liên quan còn thiếu; chất lượng một số Tờ trình chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật.

 2.5. Về hoạt động tiếp xúc cử tri; đôn đốc và giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.

2.5.1. Một số đại biểu HĐND tỉnh chưa thể hiện hết vai trò, trách nhiệm của mình; vẫn còn tình trạng một số đại biểu vắng mặt tại các cuộc tiếp xúc cử tri; việc chuẩn bị nội dung tiếp xúc cử tri của một số đại biểu còn thiếu chu đáo, chưa lựa chọn thông tin phù hợp để báo cáo trước cử tri; việc báo cáo về hoạt động trong năm và nhiệm vụ năm tới của đại biểu HĐND với cử tri chưa được thực hiện.

2.5.2. Hình thức, nội dung tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh chưa phong phú, đa đạng, chưa thu hút được rộng rãi cử tri tham dự các buổi tiếp xúc. Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tiếp xúc tại nơi làm việc còn ít. Đại biểu HĐND tỉnh chủ yếu chỉ tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh. Mối liên hệ giữa đại biểu HĐND tỉnh và cử tri giữa hai kỳ họp rất hạn chế, hầu như không thực hiện được. Nội dung tiếp xúc cử tri khép kín trong các cuộc tiếp xúc trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh. Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh chưa chủ động chọn lựa những nội dung, chủ đề kinh tế - xã hội trọng tâm, đang được dư luận xã hội quan tâm để tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề, tiếp xúc nhóm đối tượng cử tri, khảo sát thực tế...

2.5.3. Phương pháp tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh chưa có sự linh hoạt, cách thức trình bày báo cáo trước cử tri còn thiếu sinh động, lôi cuốn; nội dung các cuộc tiếp xúc còn nghèo nàn, đại biểu chỉ báo cáo với cử tri các nội dung đã được Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị; việc đối thoại, trao đổi giữa đại biểu với cử tri tại buổi tiếp xúc còn ít, việc giải trình kiến nghị của cử tri còn hạn chế chủ yếu là tiếp thu và hứa chuyển; đại biểu chưa chú trọng giải thích, phân tích cụ thể những vấn đề trọng tâm thuộc chương trình, nội dung kỳ họp có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ trực tiếp của người dân. 

2.5.4. Thành phần cử tri tham dự các buổi tiếp xúc của đại biểu HĐND tỉnh chủ yếu là cán bộ lãnh đạo cấp xã, cán bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố, cán bộ hưu trí và một bộ phận cử tri có vấn đề bức xúc cá nhân. Cử tri là người dân ít tham dự tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh, nên phần lớn các ý kiến, kiến nghị chủ yếu tập trung vào việc đề nghị xây dựng kết cấu hạ tầng ở địa phương, về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người phụ trách đoàn thể  ở cơ sở hoặc những khiếu nại cá nhân...; chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của cử tri trong việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

2.5.5. Chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri của một số tổ đại biểu chưa cao như: Phân loại, chuyển kiến nghị chưa đúng cấp có thẩm quyền giải quyết; kiến nghị chung chung, chưa rõ nội dung; tổng hợp lại các kiến nghị đã có báo cáo trả lời của UBND tỉnh... Việc thông tin kết quả trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri của cơ quan có thẩm quyền đến nơi cử tri đã kiến nghị còn hạn chế. 

2.5.6. Việc trả lời và thực hiện các nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị chưa đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của cử tri. 

2.5.7. Việc đôn đốc, giám sát UBND tỉnh, các ngành chức năng thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trả lời ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri chưa hiệu quả. Các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh chưa chủ động theo dõi, đôn đốc, trực tiếp tác động, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương nơi đại biểu được bầu. Trong khi đó, chưa có quy định chế tài trong trường hợp cơ quan chức năng không giải quyết hoặc chậm giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. 

2.6. Về hoạt động tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; đôn đốc và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. 

2.6.1. Việc tổ chức hoạt động tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh tại nơi làm việc và nơi cư trú chưa được quan tâm đúng mức. Việc tiếp công dân chủ yếu do đại diện Thường trực HĐND tỉnh hoặc lãnh đạo chuyên trách các ban của HĐND tỉnh (khi được phân công) thực hiện tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

2.6.2. Công tác đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân hiệu quả chưa cao, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chậm giải quyết hoặc không trả lời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến.

Phần thứ ba
QUAN ĐIỂM , MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ 
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH

I. Quan điểm chỉ đạo 

1. Xây dựng, triển khai Đề án  phải  đảm bảo mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của cơ quan dân cử.

2. Không ngừng phát huy dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân trong  tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nâng cao chất lượng chế độ dân chủ đại diện thông qua  các đại biểu HĐND và HĐND.

3. Xuất phát từ thực tiễn hoạt động của HĐND và yêu cầu nâng cao vai trò của cơ quan  đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố và nâng cao năng lực, trách nhiệm của bộ máy chính quyền nhà nước ở địa phương.

4. Tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh theo tinh thần các văn bản pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, đổi mới phải xuất phát từ thực tiễn, thiết thực, các giải pháp phải đồng bộ, thống nhất nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong những năm tới (nhiệm kỳ 2011 - 2016). Đồng thời có chú ý tới việc tạo điều kiện tiền đề cho tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh  nhiệm kỳ tiếp theo.

II. Mục tiêu 

1. Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong hoạt động của HĐND và hiệu lực quản lý điều hành của Nhà nước nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 Đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và cá nhân đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và Quy chế hoạt động của HĐND được ban hành theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI.

 Phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, đổi mới nội dung phương pháp hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và cá nhân đại biểu HĐND tỉnh trên cơ sở các quy định của pháp luật, sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhằm khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế, thu hút các nguồn lực đầu tư đảm bảo nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng miền núi phía Bắc, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp HĐND 

Đảm bảo HĐND tỉnh hoạt động theo quy định pháp luật, dưới sự lãnh đạo của Đảng; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đáp ứng vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

 Tiếp tục đổi mới hoạt động kỳ họp của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của HĐND; Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ 13; các đề xuất, kiến nghị qua tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khoá XII; sự đổi mới trong chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh và ý kiến tham gia góp ý của các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, các tập thể và cá nhân trong toàn tỉnh. 

Nội dung đổi mới phải xuất phát từ thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh, được lựa chọn một cách thận trọng, khách quan, khoa học, bảo đảm tính kế thừa, tính khả thi và được tiến hành đồng bộ.

Phương án đổi mới phải thiết thực, nhận được sự đồng thuận của các vị đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan. 
Tập trung đổi mới cách thức tổ chức các công việc liên quan đến kỳ họp HĐND tỉnh, bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh.

2.2 Về hoạt động tiếp xúc cử tri; đôn đốc và giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri 

Đa dạng các hình thức tiếp xúc cử tri, bảo đảm các kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân đều được cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời theo quy định của pháp luật. Củng cố, tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri; tạo điều kiện để cử tri phản ánh ý kiến, kiến nghị đến đại biểu HĐND dưới nhiều hình thức; tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp với các ngành, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để cùng xem xét, giải quyết các bức xúc ngay tại cơ sở.

2.3. Về hoạt động tiếp công dân; chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; đôn đốc và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 

Tăng cường công tác phối hợp tiếp công dân của đại biểu chuyên trách tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh; khuyến khích hoạt động tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh tại nơi làm việc và tại trụ sở tiếp công dân của huyện, thành phố nơi đại biểu ứng cử; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

2.4. Về hoạt động khảo sát, giám sát của HĐND 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động khảo sát, giám sát; tăng cường đôn đốc sau giám sát, đảm bảo các kiến nghị phải được thực hiện nghiêm túc; kịp thời phát hiện những điểm không còn phù hợp trong các nghị quyết đã ban hành để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

2.5. Về giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND 

Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; phù hợp với đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; việc xem xét giải quyết bảo đảm tính đúng đắn, khách quan, trung thực, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. 
2.6.  Công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND 

 Bám sát chức năng nhiệm vụ của Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh để tuyên truyền sâu và phản ánh toàn diện các hoạt động của HĐND. Đa dạng, phong phú các hoạt động thông tin, tuyên truyền. Đổi mới về hình thức phương pháp tuyên truyền; cung cấp và hiện đại hoá trang thiết bị cho công tác tuyên truyền. 

2.7. Về chất lượng đại biểu HĐND tỉnh; công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đại biểu HĐND tỉnh; trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa HĐND các cấp, các địa phương 

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, đặc biệt là các đại biểu mới tham gia khóa đầu. Nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh, hàng năm 100% đại biểu HĐND tỉnh được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động phù hợp với vị trí nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thường xuyên cung cấp thông tin cho đại biểu về chuyên môn nghiệp vụ, chính sách pháp luật mới; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương để phục vụ cho hoạt động của đại biểu; thực hiện các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với những đại biểu tích cực hoạt động, nhắc nhở những đại biểu chưa tích cực, còn né tránh, ngại va chạm hoặc thiếu trách nhiệm trong hoạt động của HĐND; tổ chức các đoàn đại biểu đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh, thành trong cả nước và trong khu vực.

2.8. Về nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc hoạt động HĐND tỉnh và đảm bảo các điều kiện hoạt động của HĐND tỉnh 

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng theo quy định, tổ chức, bộ máy Văn phòng phải được kiện toàn, đổi mới theo hướng tổ chức chặt chẽ, thống nhất, tinh giản và gọn nhẹ, đảm bảo khoa học và cơ bản phù hợp với các quy định hiện tại của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội về tổ chức, bộ máy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh.

Hoạt động của Văn phòng phải tuân thủ các nguyên tắc về tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, vừa mang tính đặc thù của cơ quan tham mưu, phục vụ cơ quan dân cử; tuân thủ và vận dụng đúng Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND, Quy chế hoạt động của Đoàn ĐBQH. Việc sắp xếp, bố trí công chức thuộc các phòng chuyên môn của Văn phòng đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác về số lượng, chất lượng cán bộ.  

Việc đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là một việc cần làm sớm để tổ chức bộ máy của Văn phòng chuyên sâu từng lĩnh vực. Tổ chức thực hiện cần có những bước đi thích hợp phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, phải chú trọng công tác  giáo dục tư tưởng chính trị làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan về nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Văn phòng.

Triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và giải quyết công việc.

Từng bước hiện đại hóa công sở.

Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức làm việc, phấn đấu rèn luyện và trưởng thành; bố trí công tác phù hợp với năng lực, sở trường, đảm bảo các nghĩa vụ và quyền lợi theo Luật định, với phương châm xây dựng đội ngũ công chức làm việc “kỷ cương - chuyên nghiệp - hiệu quả”.   

III. Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động HĐND tỉnh

Ban hành các văn bản nhằm tăng cường và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND tỉnh

1.1. Chỉ định thành viên Đảng đoàn HĐND tỉnh 

1.2. Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh

1.3. Phân công nhiệm vụ Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên và Tổ thư ký của Đảng đoàn.

1.4. Về quan hệ công tác giữa Đảng đoàn HĐND với Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh; với các ban đảng Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy và huyện ủy, thành ủy trực thuộc. 

1.5. Việc thành lập Tổ đảng và chỉ định Tổ trưởng Tổ đảng tổ đại biểu HĐND tỉnh. 

1.6. Quy định về công tác cán bộ và quản lý cán bộ. 

1.7. Quy định mối quan hệ công tác giữa Đảng đoàn HĐND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

 2. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh 

Trên cơ sở Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh về ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khoá XIII; Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh các văn bản để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh.

2.1. Nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh

2.1.1 Quy định về thời gian tổ chức các kỳ họp thường lệ, chuyên đề của HĐND tỉnh 

a) Đối với  kỳ họp thường lệ giữa năm

- Thời gian gửi văn bản để đề xuất nội dung trình kỳ họp của HĐND tỉnh: Chậm nhất là hai mươi (20) ngày trước ngày tổ chức Hội nghị liên tịch, Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan gửi đề xuất nội dung trình kỳ họp của HĐND tỉnh.

- Thời gian tổ chức Hội nghị liên tịch: Năm mươi (50) ngày trước ngày khai mạc kỳ họp của HĐND tỉnh. 

- Thời gian triệu tập kỳ họp: Hai mươi lăm (25) ngày trước ngày khai mạc kỳ họp; tổ chức kỳ họp hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 hàng năm.

b) Đối với kỳ họp thường lệ cuối năm

- Thời gian gửi văn bản để đề xuất nội dung trình kỳ họp của HĐND tỉnh: Chậm nhất là hai mươi (20) ngày trước ngày tổ chức Hội nghị liên tịch, Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan đề xuất nội dung trình kỳ họp của HĐND tỉnh.

- Thời gian tổ chức Hội nghị liên tịch: Năm mươi (50) ngày trước ngày khai mạc kỳ họp của HĐND tỉnh.

 - Thời gian triệu tập kỳ họp: Chậm nhất là hai mươi lăm (25) ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. 

- Tổ chức kỳ họp: Hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 hàng năm 

c) Đối với kỳ họp chuyên đề

- Thời gian gửi văn bản để đề xuất nội dung trình kỳ họp của HĐND tỉnh: Hai mươi (20) ngày trước ngày tổ chức Hội nghị liên tịch, Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan đề xuất nội dung trình kỳ họp của HĐND tỉnh.

- Thời gian tổ chức Hội nghị liên tịch: Chậm nhất là năm mươi (50) ngày trước ngày khai mạc kỳ họp của HĐND tỉnh. 

- Thời gian triệu tập kỳ họp: Mười lăm (15) trước ngày tổ chức kỳ họp

- Tổ chức kỳ họp: Thường trực HĐND tỉnh quyết định theo nội dung cụ thể của từng kỳ họp. 

2.1.2. Các văn bản trình tại kỳ họp của HĐND tỉnh 

a) Quy định các văn bản trình tại các kỳ họp

- Kỳ họp thường lệ giữa năm: Văn bản của Thường trực HĐND tỉnh; văn bản của các Ban của HĐND tỉnh; văn bản của UBND tỉnh; báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; thông báo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Kỳ họp thường lệ cuối năm: Văn bản của Thường trực HĐND tỉnh; văn bản của các Ban của HĐND tỉnh; văn bản của UBND tỉnh; báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo của Cục thi hành án dân sự tỉnh; thông báo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Kỳ họp chuyên đề: Văn bản của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh; văn bản của UBND tỉnh; một số văn bản khác (nếu có) để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chuyên đề của kỳ họp.

 Các báo cáo tóm tắt trình bày tại các kỳ họp của HĐND tỉnh  không quá 7 trang/01 báo cáo.

 b) Quy định về gửi các văn bản phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh.

- Chậm nhất là mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, cơ quan trình gửi Báo cáo, Hồ sơ, Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết đến các Ban của HĐND tỉnh để tổ chức thẩm tra. Nếu việc gửi Dự thảo Nghị quyết, đề án, tài liệu liên quan không đúng thời gian quy định mà không có lý do khách quan, các Ban của HĐND tỉnh không tổ chức thẩm tra thì nội dung đó không trình tại kỳ họp.

- Các văn bản gửi đại biểu dự các kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh ít nhất từ 3 đến 5 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

Văn bản gửi đại biểu mời nguyên là cán bộ chủ chốt của tỉnh: Chương trình kỳ họp; bài phát biểu khai mạc, bế mạc kỳ họp; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của HĐND tỉnh; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh; Thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 
Văn bản không có dấu Mật: Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu mời và đại diện phóng viên báo đài tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn.

Văn bản Mật: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trưởng các Ban đảng của Tỉnh ủy; các vị Đại biểu Quốc hội; các vị Đại biểu HĐND tỉnh; Phó chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư các huyện, thành phố; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.

2.1.3. Phân công nhiệm vụ Trưởng đoàn và thành viên Đoàn thư ký kỳ họp HĐND tỉnh 

a) Trưởng Đoàn thư ký 

 Chỉ đạo hoạt động chung của Đoàn thư ký, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa kỳ họp về việc theo dõi diễn biến của kỳ họp; tham mưu, chỉ đạo giúp Chủ tọa kỳ họp cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về kỳ họp; dự thảo Công văn của Thường trực HĐND tỉnh gửi Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đối với sự vắng mặt và chấp hành nội quy kỳ họp của các cơ quan, đơn vị không chấp hành tốt việc tham dự kỳ họp; xây dựng dự thảo Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về chất vấn và các tài liệu cần thiết tại phiên chất vấn của kỳ họp; giúp Chủ tọa kỳ họp trong việc điều khiển thảo luận và biểu quyết; chuẩn bị dự thảo chương trình kỳ họp HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp; xây dựng dự thảo và hoàn chỉnh Biên bản kỳ họp; thông qua Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; chủ trì hoàn chỉnh các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp để ban hành theo quy định; chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo thảo luận tổ.

b) Thành viên Đoàn thư ký thứ nhất

- Tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND tại phiên toàn thể; tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kỳ họp các ý kiến kiến nghị của cử tri trong thời gian diễn ra kỳ họp; lập danh sách đại biểu HĐND có mặt, vắng mặt trong các phiên họp và trong kỳ họp báo cáo Chủ tọa kỳ họp; thông qua các Dự thảo Nghị quyết do Trưởng đoàn thư ký phân công; tham gia các Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND tỉnh và các Hội nghị thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh trước các kỳ họp; phối hợp với các Ban của HĐND, các cơ quan hữu quan chỉnh lý dự thảo Nghị quyết và các văn bản khác để trình HĐND.

c) Thành viên Đoàn thư ký thứ hai

Ghi biên bản kỳ họp và hoàn chỉnh biên bản, báo cáo Trưởng đoàn thư ký trình Chủ tọa kỳ họp ký; phối hợp với thư ký tổ thảo luận tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu; thông qua các Dự thảo Nghị quyết do Trưởng đoàn thư ký phân công; tham gia các Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND tỉnh và các Hội nghị thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh trước các kỳ họp; phối hợp với các Ban của HĐND, các cơ quan hữu quan chỉnh lý dự thảo Nghị quyết và các văn bản khác để trình HĐND.

2.1.4.  Quy trình tổng hợp ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận tổ đại biểu HĐND trong các kỳ họp HĐND tỉnh 

a) Việc thảo luận tại Tổ đại biểu HĐND tỉnh được thư ký Tổ thảo luận ghi thành biên bản. Nội dung biên bản phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu mời dự kỳ họp bằng việc ghi chép. 

b) Kết thúc phiên thảo luận, Tổ trưởng và thư ký Tổ thảo luận ký xác nhận vào biên bản thảo luận Tổ.

c) Sau khi kết thúc phiên thảo luận tổ; trên cơ sở Biên bản ghi chép ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Phiếu xin ý kiến đại biểu về các văn bản trình kỳ họp, ý kiến đại biểu tham gia trực tiếp vào dự thảo Nghị quyết (không tổng hợp trùng các nội dung đã có trong Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Tờ trình chất vấn tại kỳ họp), Tổ thư ký thảo luận có báo cáo tổng hợp kết quả (ký tên) gửi về Đoàn Thư ký kỳ họp.

d) Đoàn Thư ký kỳ họp tổng hợp chung và xây dựng dự thảo báo cáo xin ý kiến đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình Thường trực HĐND tỉnh ký ban hành.

2.1.5. Quy trình chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình các kỳ họp của HĐND tỉnh 

a) Đối với dự thảo Nghị quyết là văn bản áp dụng pháp luật do Thường trực HĐND trình thực hiện theo các bước sau. 
Bước 1: Soạn thảo dự thảo Nghị quyết: Sau khi báo cáo Đảng đoàn, Thường trực HĐND giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND xây dựng dự thảo Nghị quyết; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND họp tư vấn với chuyên trách các ban của HĐND và tổng hợp trình Thường trực HĐND trước khi trình kỳ họp HĐND.

Bước 2: Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu HĐND và ý kiến tiếp thu của chủ trì phiên thảo luận, đoàn Thư ký kỳ họp phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Thư ký của các Tổ thảo luận, tổng hợp ý kiến của các Tổ đại biểu trong phiên họp thảo luận của đại biểu HĐND và trình xin ý kiến của Thường trực HĐND trước khi thông qua dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp. 

Tại phiên họp thảo luận nếu có nhiều ý kiến khác nhau thì Thư ký kỳ họp tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kỳ họp.

Bước 3: Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, Đoàn Thư ký kỳ họp HĐND phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, cơ quan trình dự thảo Nghị quyết, chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh chỉnh lý và hoàn chỉnh nghị quyết đã được thông qua.

b) Đối với dự thảo Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật do Thường HĐND, UBND trình thực hiện theo các bước sau.
Bước 1: Trên cơ sở ý kiến kết luận của chủ trì hội nghị thẩm tra, Ban của HĐND được phân công chủ trì thẩm tra chủ trì, phối hợp với đoàn Thư ký kỳ họp, cơ quan trình dự thảo Nghị quyết, tổng hợp ý kiến tham gia chỉnh lý dự  thảo Nghị quyết; đoàn Thư ký kỳ họp phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND trình xin ý kiến Thường trực HĐND trước khi trình HĐND. 

Bước 2: Đoàn Thư ký kỳ họp phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Thư ký của các Tổ thảo luận tổng hợp ý kiến của các Tổ đại biểu trong phiên họp thảo luận của đại biểu HĐND và trình xin ý kiến của Thường trực HĐND trước khi thông qua dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp; tại phiên họp thảo luận nếu có nhiều ý kiến khác nhau thì Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kỳ họp.

Bước 3: Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, Đoàn thư ký kỳ họp phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, cơ quan trình dự thảo Nghị quyết, chuyên trách các Ban của HĐND được phân công chủ trì thẩm tra đối với dự thảo nghị quyết chỉnh lý và hoàn chỉnh Nghị quyết đã được thông qua; chậm nhất là 03 ngày, kể từ ngày bế mạc kỳ họp, Đoàn thư ký kỳ họp phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND có trách nhiệm hoàn chỉnh Nghị quyết và trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

2.2. Hoạt động Tiếp xúc cử tri; tổng hợp kiến nghị cử tri; đôn đốc và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

2.2.1 Quy định về tổ chức tiếp xúc cử tri theo đơn vị hành chính của đại biểu HĐND tỉnh 

a) Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri hàng năm của đại biểu HĐND tỉnh theo những nội dung sau: 

- Bảo đảm các điều kiện để đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử, nơi cư trú theo đơn vị hành chính mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Đại biểu HĐND tỉnh dành thời gian gặp, nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; gắn nội dung tiếp xúc cử tri với việc chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh.

 - Xác định nội dung, hình thức, trình tự, thời gian, thành phần của các cuộc tiếp xúc cử tri; xác định rõ trách nhiệm của UBMTTQVN tỉnh; tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị và thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND tỉnh.

 b) Trên cơ sở kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND tỉnh, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri của tổ; phân công đại biểu của tổ tiếp xúc cử tri đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực trong việc tiếp xúc cử tri.

 Việc xây dựng kế hoạch, chương trình trên cơ sở phối kết hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh; HĐND cấp huyện, cấp xã; không bố trí để đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri ở đơn vị hành chính, mà đơn vị đó trong năm đã tổ chức cuộc tiếp xúc cử tri.

 c) Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu trong tổ; Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến cấp thuộc thẩm quyền giải quyết.

 Xây dựng kế hoạch theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị và thông báo kết quả giải quyết đến cử tri, bảo đảm để mọi kiến nghị của cử tri dù được giải quyết hay chưa được giải quyết đều được trả lời công khai, đúng thời hạn Luật định

2.2.2. Quy trình tổng hợp, yêu cầu giải quyết kiến nghị của cử tri 

a) Báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri: Tổ đại biểu HĐND tỉnh (nếu tiếp xúc cử tri ở nơi làm việc thì Ban Chấp hành Công đoàn chủ trì, phối hợp với đại biểu HĐND tỉnh) chuẩn bị Báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh những kiến nghị thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và Trung ương; kiến nghị phải rõ nội dung, địa chỉ. 
Đối với kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức cấp dưới thì Tổ đại biểu HĐND tỉnh giao trực tiếp tại hội nghị tiếp xúc cử tri cho UBND cấp huyện (nếu thuộc thẩm quyền của cấp huyện), giao cho UBND cấp xã (nếu thuộc thẩm quyền của cấp xã) xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

 Thời gian gửi báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri đến Thường trực HĐND tỉnh: Chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc và 20 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ họp HĐND tỉnh. 

b) Báo cáo tổng hợp và yêu cầu giải quyết kiến nghị của cử tri

b.1) Trong thời gian diễn ra kỳ họp HĐND tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trình kỳ họp HĐND tỉnh. Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri phân loại theo nhóm lĩnh vực và chia làm hai phần: Phần những kiến nghị mới và phần những kiến nghị đã được cử tri phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết; những kiến nghị có tính chất bức xúc thì tổng hợp vào nội dung gợi ý thảo luận hoặc chuyển thành ý kiến để đại biểu chất vấn tại kỳ họp.
 UBND tỉnh và các cơ quan liên quan có trách nhiệm giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri báo cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh; đồng thời báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước. Nội dung báo cáo thể hiện rõ các kiến nghị đã giải quyết xong; các kiến nghị đang giải quyết; các kiến nghị chưa giải quyết; các kiến nghị được giải trình, thông tin lại với cử tri.
b.2)Trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh: Khi xét thấy cần thiết, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan liên quan có trách nhiệm giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Hội nghị giao ban hàng quý của Thường trực HĐND tỉnh.

 UBND tỉnh và các cơ quan liên quan có trách nhiệm giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri bằng văn bản với Thường trực HĐND tỉnh.

Sau khi tiếp nhận các văn bản giải trình, Thường trực HĐND tỉnh xem xét từng nội dung, những văn bản giải trình đã rõ thì chuyển cho Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh nơi cử tri có kiến nghị để nắm bắt, theo dõi; đồng thời chuyển cho UBMTTQVN cấp xã nơi cử tri phản ánh, kiến nghị và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri theo dõi.

 Những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, tùy từng nội dung Thường trực HĐND tỉnh giao cho các Ban của HĐND tỉnh tổ chức đoàn khảo sát hoặc giám sát, làm rõ những vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ, không để tồn đọng kéo dài.

c) Đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri: Phòng Công nghệ Thông tin và Dân nguyện của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúp việc tổng hợp, theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri.

Trong quá trình tổng hợp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân chủ - Pháp luật UBMTTQVN tỉnh rà soát các kiến nghị của cử tri (bao gồm cả các kiến nghị từ các kỳ họp trước chưa được giải quyết, trả lời) trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

2.3. Hoạt động thẩm tra các nội dung trình kỳ họp
2.3.1. Ban hành quy trình thẩm tra các nội dung trình kỳ họp của HĐND tỉnh 

a) Đại diện các Ban HĐND tỉnh tham dự hội nghị tư vấn về xây dựng dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh.

b) Tiếp nhận Tờ trình, nghiên cứu nội dung (thời gian tiếp nhận hồ sơ, tài liệu chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp). Trong trường hợp cần thiết, các Ban của HĐND tỉnh khảo sát về những nội dung liên quan đến báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp trước khi thẩm tra.
 c) Các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra hoặc chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Phải đảm bảo có 2/3 thành viên Ban tham dự hội nghị thẩm tra nội dung trình kỳ họp.

d) Nội dung thẩm tra

d.1) Thẩm tra tính pháp lý sự phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương của dự thảo nghị quyết, nội dung do cơ quan trình kỳ họp HĐND tỉnh.
 d.2) Các Ban khi cho ý kiến về nội dung thẩm tra cần nêu rõ những vấn đề nhất trí, không nhất trí, những vấn đề còn ý kiến khác nhau, những ý kiến kiến nghị sửa đổi, bổ sung trên cơ sở thu thập các thông tin có liên quan, Ban cần đề xuất những giải pháp giúp HĐND, Thường trực HĐND và UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn và triển khai thực hiện nhiệm vụ có tính khả thi, hiệu quả. 

d.3) Trong trường hợp đại diện cơ quan, tổ chức trình đề nghị được bổ sung, sửa đổi nội dung đã trình và được Ban của HĐND tỉnh chủ trì thẩm tra nhất trí, thì Ban thống nhất lịch để tiếp tục thẩm tra lại trước khi xây dựng báo cáo thẩm tra trình kỳ họp.

d.4) Lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban trình kỳ họp HĐND tỉnh. Nội 
dung báo cáo thẩm tra như sau: 

- Nếu cần thiết phải nhắc lại nội dung đã có trong báo cáo hoặc tờ trình thì chỉ nêu khái quát và ngắn gọn để kỳ họp cùng nắm; nếu ý kiến không nhất trí với nội dung trong báo cáo hoặc Tờ trình thì phải nêu rõ căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn để kỳ họp cân nhắc, thảo luận; nếu kiến nghị đề nghị cơ quan tổ chức trình có báo cáo giải trình bổ sung thì nội dung kiến nghị đề nghị phải ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề; Trưởng ban ký ban hành báo cáo thẩm tra của Ban trình kỳ họp HĐND tỉnh. 
- Báo cáo thẩm tra phải thể hiện rõ chính kiến của Ban về những nội dung đồng tình, chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, những vấn đề chưa nhất trí hoặc còn có ý kiến khác nhau và đề xuất, kiến nghị phương án xử lý trình HĐND xem xét, quyết định. 

2.4. chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; việc chất vấn và giải quyết các nội dung giữa hai kỳ họp.

2.4. 1. Quy trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh 

a) Trình tự tiến hành việc chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp toàn thể của HĐND tỉnh

a.1) Chủ tọa phiên họp nêu những vấn đề chất vấn và thứ tự trả lời chất vấn.

a.2) Người bị chất vấn trả lời ngắn gọn, trực tiếp, cụ thể vào câu hỏi chất vấn; xác định rõ trách nhiệm, biện pháp khắc phục; thời gian trả lời đối với mỗi nội dung chất vấn không quá 15 phút, trong trường hợp đặc biệt do Chủ tọa phiên họp quyết định. Người trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp HĐND tỉnh phải là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; trường hợp uỷ quyền cho cấp phó trả lời chất vấn phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tọa kỳ họp.

a.3) Đại biểu HĐND tỉnh có thể chất vấn lần 2 liên quan đến nội dung trả lời chất vấn; thời gian chất vấn lần 2 không quá 03 phút. Nếu đại biểu HĐND tỉnh không đồng ý với nội dung trả lời thì có quyền đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận, đưa ra thảo luận tại phiên họp khác của HĐND tỉnh hoặc kiến nghị HĐND tỉnh xem xét trách nhiệm của người bị chất vấn.

a.4) Căn cứ vào đề nghị của đại biểu HĐND tỉnh và nội dung chất vấn, trả lời chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị HĐND có biện pháp xử lý. Trong trường hợp HĐND ra Nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị trả lời chất vấn thì Thường trực HĐND phân công Ban của HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Nghị quyết nêu rõ kết quả phiên chất vấn, yêu cầu đặt ra đối với người trả lời chất vấn; trách nhiệm của người trả lời chất vấn và cơ quan, tổ chức hữu quan; các đề xuất, giải pháp để tổ chức thực hiện; trách nhiệm của người trả lời chất vấn thực hiện lời hứa trước HĐND tỉnh và việc giám sát thực hiện.

a.5) Chủ tọa phiên họp đánh giá, kết luận về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh; những vấn đề cần lưu ý và việc tổ chức triển khai thực hiện. 

b) Trình tự tiến hành việc chất vấn và trả lời chất vấn bằng văn bản

b.1) Việc trả lời chất vấn bằng văn bản được thực hiện đối với những nội dung sau: Những nội dung chất vấn xét thấy không cần thiết phải trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp (như đối với những nội dung không mang tính bức xúc, nổi cộm, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực cần được làm rõ tại phiên chất vấn trực tiếp); những nội dung chất vấn cần xem xét, xác minh.  

b.2) Thời hạn trả lời chất vấn bằng văn bản: Đối với những nội dung chất vấn tại kỳ họp, cá nhân có trách nhiệm trả lời chất vấn gửi văn bản trả lời chất vấn đến Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh trong thời gian diễn ra phiên chất vấn của kỳ họp; đối với những nội dung chất vấn và trả lời chất vấn bằng văn bản, cá nhân có trách nhiệm trả lời chất vấn gửi văn bản trả lời chất vấn đến đại biểu HĐND và Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất là 20 ngày kể từ khi nhận được văn bản chuyển ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. 

b.3) Giải quyết đối với việc trả lời chất vấn bằng văn bản: Đối với những nội dung chất vấn tại kỳ họp trên cơ sở ý kiến của đại biểu HĐND gửi chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định đưa nội dung chất vấn để nghe giải trình làm rõ tại Phiên chất vấn việc giải quyết các nội dung giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh; đối với những nội dung chất vấn và trả lời chất vấn bằng văn bảnThường trực HĐND tỉnh giao lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh nghiên cứu, đề xuất việc giải quyết. Trên cơ sở ý kiến đề xuất của các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định đưa nội dung chất vấn để nghe giải trình làm rõ tại Phiên chất vấn việc giải quyết các nội dung giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh. 

c) Báo cáo việc thực hiện những vấn đề đã được tiếp thu qua phiên chất vấn tại kỳ họp trước của HĐND tỉnh

c.1) Thường trực HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc người đã trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND hoặc đã gửi văn bản trả lời chất vấn cho đại biểu HĐND báo cáo với HĐND tỉnh bằng văn bản về việc thực hiện những vấn đề đã được tiếp thu qua phiên chất vấn tại kỳ họp trước của HĐND tỉnh.

c.2) Báo cáo được gửi tới Thường trực HĐND tỉnh để chuyển đến các đại biểu HĐND tỉnh chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh.

2.4.2. Quy trình tổ chức phiên chất vấn việc giải quyết các nội dung giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh 

a) Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên chất vấn nêu những nội dung hoặc nhóm vấn đề mà lãnh đạo các ban, ngành cần chất vấn và thứ tự nội dung cần chất vấn;

b) Thủ trưởng các ban, ngành thực hiện việc trả lời chất vấn đúng với nội dung, lĩnh vực, yêu cầu  theo đề nghị của chủ toạ phiên chất vấn và xác định rõ trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể, biện pháp khắc phục; (trường hợp   Thủ trưởng các ban, ngành không thể có mặt vì lý do khách quan thì có văn bản uỷ quyền cho Phó Thủ trưởng các ban, ngành trả lời thay và phải chịu trách nhiệm về sự ủy quyền của mình); 

c) Sau khi nghe ý kiến trả lời chất vấn, đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh dự phiên họp có thể nêu câu hỏi để làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến nội dung chất vấn, hoặc có thể đề nghị Thường trực HĐND tỉnh đưa ra thảo luận tại kỳ họp HĐND gần nhất; đại biểu dự phiên chất vấn có thể phát biểu bổ sung hoặc làm rõ thêm ý kiến trả lời chất vấn nếu xét thấy cần thiết;

d) Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kết luận phiên chất vấn; nhận xét về mức độ đạt yêu cầu của người trả lời chất vấn; quy định cụ thể về thời gian báo cáo kết quả giải quyết với Thường trực HĐND tỉnh để tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát;

Thông báo kịp thời kết quả trả lời tại phiên chất vấn đến các đại biểu HĐND tỉnh để biết và tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện sau chất vấn. 

2.5. Hoạt động khảo sát, giám sát của HĐND

2.5.1 Quy trình khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh 

a) Trình tự khảo sát: Đoàn khảo sát thống nhất chương trình làm việc với cơ quan, đơn vị chịu sự khảo sát; đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị chịu sự khảo sát trình bày báo cáo kết quả thực hiện theo đề cương khảo sát; các thành viên khác của cơ quan, đơn vị chịu sự khảo sát báo cáo bổ sung (nếu có).
 Thành viên đoàn khảo sát, thành phần mời tham gia đoàn khảo sát phát biểu ý kiến về nội dung khảo sát và những vấn đề mình quan tâm;  Cơ quan, đơn vị chịu sự khảo sát giải trình, làm rõ thêm các nội dung mà thành viên đoàn khảo sát quan tâm.
Đoàn khảo sát kiểm tra thực tế, trường hợp cần thiết xem xét hồ sơ (có thể đi kiểm tra thực tế rồi mới nghiên cứu báo cáo của cơ quan, đơn vị chịu sự khảo sát); Trưởng đoàn khảo sát kết luận sơ bộ kết quả khảo sát và xin ý kiến các thành viên đoàn khảo sát, các thành phần tham dự cuộc khảo sát;  Đoàn khảo sát lập Biên bản xác nhận nội dung đã làm việc với cơ quan, đơn vị chịu sự khảo sát. Biên bản có chữ ký, đóng dấu của cơ quan chịu sự khảo sát và của HĐND tỉnh.

 Trường hợp báo cáo của cơ quan, đơn vị chịu sự khảo sát chưa đầy đủ; các vấn đề đoàn khảo sát quan tâm chưa được giải trình thỏa đáng, đoàn khảo sát có thể đề nghị cơ quan, đơn vị chịu sự khảo sát xây dựng lại báo cáo và tổ chức làm việc tiếp với cơ quan, đơn vị đó theo các bước trên.  

 b) Xây dựng báo cáo kết quả khảo sát: Lãnh đạo chuyên trách của Ban Chỉ đạo bộ phận giúp việc đoàn khảo sát xây dựng dự thảo báo cáo kết quả khảo sát; tổ chức họp Đoàn khảo sát để bàn, thống nhất thông qua dự thảo báo cáo kết quả khảo sát; Trưởng đoàn khảo sát kết luận, bộ phận giúp việc tổng hợp, hoàn thiện báo cáo kết quả khảo sát .
 Chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc khảo sát, trưởng Đoàn khảo sát ký báo cáo kết quả khảo sát; Đoàn khảo sát gửi báo cáo kết quả khảo sát đến Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; thành viên đoàn khảo sát; các cơ quan, đơn vị chịu sự khảo sát và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
 Đối với việc khảo sát nắm tình hình để phục vụ công tác thẩm tra trình kỳ họp HĐND tỉnh thì không phải xây dựng báo cáo kết quả khảo sát. Trưởng đoàn khảo sát kết luận và ghi trong biên bản khảo sát để cung cấp thông tin cho phiên thẩm tra.

c) Xem xét, giải quyết đối với báo cáo kết quả khảo sát: Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát và ý kiến đề xuất của Đoàn khảo sát, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh xem xét nếu thấy cần thiết có thể ban hành văn bản yêu cầu cơ quan, đơn vị chịu sự khảo sát phải khắc phục những tồn tại, hạn chế hoặc đưa nội dung đã khảo sát trình HĐND tỉnh vào chương trình giám sát hàng năm của HĐND tỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền lãnh đạo giải quyết.
d) Lưu trữ hồ sơ cuộc khảo sát: Chậm nhất sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành báo cáo kết quả cuộc khảo sát, bộ phận giúp việc Đoàn khảo sát hoàn thiện hồ sơ chuyển Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lưu trữ theo quy định.
đ) Theo dõi, đôn đốc các kiến nghị sau khảo sát: Thường trực HĐND và chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện giải quyết các kiến nghị (nếu có) của Đoàn khảo sát.

2.5.2. Quy trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh 

  a) Bước 1 (chuẩn bị): Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát, đề cương giám sát, quyết định thành lập Đoàn giám sát, tổ thư ký giúp việc. Gửi Quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát; yêu cầu đối tượng được giám sát chuẩn bị báo cáo và tài liệu liên quan cho đoàn giám sát. Đoàn giám sát thu thập, nghiên cứu tài liệu, tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho các tổ, nhóm, thành viên; xác định, thống nhất những nội dung trọng tâm cần nghiên cứu sâu trong quá trình giám sát. 

 b) Bước 2  (tiến hành giám sát): Đoàn giám sát làm việc với đại diện tổ chức, cá nhân được giám sát để công bố quyết định thành lập Đoàn giám sát; triển khai kế hoạch, đề cương giám sát; thống nhất chương trình, nội dung làm việc. Đối tượng được giám sát báo cáo theo đề cương giám sát, các thành phần mời dự giám sát phát biểu bổ sung.Thành viên đoàn giám sát trao đổi với đối tượng giám sát những vấn đề đoàn quan tâm.

 Đối tượng được giám sát giải trình, làm rõ thêm các nội dung thành viên đoàn giám sát đề nghị bổ sung.  Đoàn giám sát xem xét, xác minh những vấn đề trong hồ sơ và trên thực địa mà Đoàn giám sát thấy cần thiết. Trưởng đoàn giám sát kết luận. 

 Trong trường hợp báo cáo của đối tượng được giám sát chưa đầy đủ, các vấn đề đoàn giám sát quan tâm chưa được giải trình thỏa đáng, đoàn giám sát đề nghị đối tượng được giám sát xây dựng lại báo cáo và tổ chức làm việc tiếp với đối tượng được giám sát theo các bước trên. 

 c) Bước 3 (kết thúc giám sát): Đoàn giám sát xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát,  tổ chức họp đoàn thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

Trưởng đoàn giám sát ký báo cáo kết quả giám sát gửi Thường trực HĐND tỉnh (Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh) hoặc Ban của HĐND tỉnh (Đoàn giám sát Ban của HĐND tỉnh) xem xét quyết định.

2.6. Giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh

2.6.1. Quy trình giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh 

a) Nhận được Tờ trình và hồ sơ kèm theo của UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuyển hồ sơ và tham mưu đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh phân công cho lãnh đạo chuyên trách Ban của HĐND tỉnh theo lĩnh vực chủ trì phối hợp với lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh đề xuất hoặc báo cáo Trưởng ban để tổ chức thẩm tra, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét và báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

a.1) Nội dung Tờ trình thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh về lĩnh vực kinh tế - ngân sách (không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thường trực HĐND tỉnh), tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh có Công văn trả lời. Nội dung gồm:

Quyết định về quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm; Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp dưới; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách địa phương; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; Quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách của tỉnh; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương đối với phần ngân sách địa phương được hưởng; Quyết định thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân; mức huy động vốn; Quyết định đầu tư các dự án nhóm A, B, C trong phạm vi và khả năng cân đối ngân sách của địa phương; Quyết định cụ thể một số định mức phân bổ ngân sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định của Chính phủ; Quyết định phương án quản lý, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực ở địa phương; biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

a.2) Nội dung Tờ trình Thường trực HĐND tỉnh giải quyết và báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất trong những trường hợp sau: Ban hành quy định về một số chế độ, chính sách mới hoặc sửa đổi bổ sung chế độ, chính sách khi có sự chỉ đạo của các bộ, ngành trung ương yêu cầu cần tổ chức triển khai thực hiện kịp thời; ban hành quy định kịp thời về một số chế độ, chính sách đặc thù của tỉnh; Phân bổ vốn cho các công trình, dự án khi các bộ, ngành Trung ương giao bổ sung và yêu cầu về thời gian hoàn thành giải ngân, thanh quyết toán (HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh giải quyết theo quy định tại Điểm 1.8, Mục 1, Điều 3 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh khóa XIII); giao bổ sung dự toán kinh phí cho các đơn vị dự toán khi được các bộ, ngành Trung ương giao bổ sung trong năm nhằm thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ mới phát sinh yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện; cho phép lập các dự án nhằm khắc phục ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ gây ra, các dự án cấp thiết: Khi có ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và được Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhất trí cho chủ trương lập các dự án; những nội dung được HĐND tỉnh uỷ quyền cho Thường trực HĐND tỉnh giải quyết về chủ trương cho phép lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, điều chỉnh dự án, vay vốn, ứng vốn, phân bổ và điều chỉnh vốn đầu tư, thẩm định nguồn vốn ngân sách trước khi cấp bổ sung cho các đơn vị thực hiện dự toán, mua sắm tài sản công, đất đai, tổ chức biên chế, quốc phòng - an ninh.

 a.3) Đối với nội dung đã có văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ ngành trung ương về kinh phí cải cách tiền lương hoặc có Thông báo của Thường trực tỉnh uỷ, Ban Thường vụ tỉnh uỷ về thực hiện một số chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội ....Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh có văn bản giải quyết.

 b) Lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xem xét, đề xuất (thời gian tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phân công): Xem xét tính pháp lý của các nội dung UBND tỉnh trình giải quyết; xem xét việc tuân thủ trình tự thủ tục hồ sơ; danh mục hồ sơ, tài liệu kèm theo Tờ trình để xác định rõ hồ sơ, tài liệu còn thiếu đề nghị UBND tỉnh bổ sung kịp thời; đối chiếu các nội dung UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giải quyết và hồ sơ kèm theo với quy định tại các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thực tiễn của tỉnh; qua xem xét nếu có những vấn đề chưa rõ đề nghị UBND tỉnh giải trình thêm hoặc tổ chức khảo sát tại cơ sở; thống nhất báo cáo những vấn đề nhất trí, những vấn đề không nhất trí với nội dung Tờ trình của UBND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh có văn bản đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh.
 c) Thường trực HĐND tỉnh (thời gian tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh): nhận được đề xuất của Lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh thống nhất hướng giải quyết và giao cho Phòng Công tác HĐND tham mưu văn bản gửi UBND tỉnh; gửi Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh để tiếp tục theo dõi, chỉ đạo thực hiện; giao Phòng Công tác HĐND tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh xây dựng báo cáo kết quả giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2.7. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

2.7.1. Quy trình kiểm tra, giám sát việc tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII 

a) Gửi Nghị quyết 

Ngay sau khi Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực Nghị quyết, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh gửi các Nghị quyết của HĐND tỉnh đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các Đại biểu HĐND tỉnh, các ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; Thường trực  Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; Trung tâm Công báo; Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo lựa chọn một số Nghị quyết liên quan đến chế độ, chính sách gửi đến Trưởng bản, Tiểu khu trưởng, Tổ trưởng Tổ dân phố để phổ biến đến mọi người dân.

b) Tổ chức đưa tin, tuyên truyền Nghị quyết

 - Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tuyên tuyền, phổ biến, giải thích mục đích, ý nghĩa, nội dung của các Nghị quyết HĐND tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh.

 - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền của Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh đưa tin về Nghị quyết của HĐND tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; sau các kỳ họp HĐND tỉnh xây dựng cuốn kỷ yếu Nghị quyết kỳ họp của HĐND tỉnh; lựa chọn một số Nghị quyết chuyên đề đăng tải trên Bản tin hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, trên chuyên mục “Diễn đàn cử tri” và phụ chương Báo Sơn La.

c) Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết

 - Sau khi Nghị quyết có hiệu lực, Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân triển khai chậm, không đầy đủ hoặc không đúng với tinh thần của Nghị quyết.

- Giám sát và kiểm tra UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết; trong trường hợp các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh không phù hợp hoặc hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng thì Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

 - Sáu tháng, 1 năm hoặc trong trường hợp cần thiết, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh (trực tiếp hoặc bằng văn bản); nội dung báo cáo do Thường trực HĐND tỉnh quyết định.

 - Đại biểu HĐND tỉnh nắm bắt, thu thập thông tin về tính khả thi, sự tác động của Nghị quyết đến các đối tượng chịu sự điều chỉnh; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết.

- Đối với Nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu lực trong 1 năm thì đề nghị UBND tỉnh báo kết quả thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp thường lệ hàng năm.

 Đối với Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật khi kết thúc nhiệm kỳ, HĐND tỉnh rà soát báo cáo để bổ sung, chỉnh sửa hoặc bãi bỏ.

-  Căn cứ Chương trình giám sát hàng năm, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai Nghị quyết và báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra với Thường trực HĐND tỉnh, trong trường hợp cần thiết, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo với HĐND tỉnh.

d) Tổng kết một số Nghị quyết chuyên đề

Đối với những Nghị quyết chuyên đề cần có sự tổng kết, đánh giá sâu; Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuẩn bị các báo cáo chuyên đề trình Thường trực HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá việc tổ chức triển khai Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh; trên cơ sở nhận định, đánh giá khách quan về hiệu quả thực hiện Nghị quyết, trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh các chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế.

2.8. Hoạt động tiếp công dân; chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; đôn đốc và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

 2.8.1.  Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo 

a) Đơn được tiếp nhận từ các nguồn sau: Đơn do cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp gửi đến; đơn do đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đến; đơn gửi qua dịch vụ bưu chính.

 Đơn được tiếp nhận từ các nguồn trên được Văn thư vào sổ Công văn đến; chuyên viên theo dõi việc giải quyết đơn mở sổ và nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu trên máy tính để quản lý, theo dõi. Việc lưu trữ sổ sách và sao lưu dữ liệu trên máy tính được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Việc mở sổ theo dõi đơn được tính số thứ tự liên tục từ đầu nhiệm kỳ đến cuối nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XIII. 

b) Phân loại đơn: Để xử lý đơn chính xác theo quy định của pháp luật, đồng thời phục vụ công tác quản lý theo dõi, báo cáo, tổng kết, đơn tiếp nhận được từ các nguồn được phân loại như sau:

 - Phân loại theo nơi gửi: đơn gửi HĐND tỉnh; đơn gửi Thường trực HĐND tỉnh; đơn gửi các Ban của HĐND tỉnh.

-  Phân loại theo nội dung đơn: Đơn khiếu nại; đơn tố cáo; đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo; đơn có nhiều nội dung khác nhau.
- Đơn đủ điều kiện xử lý (đơn có chữ viết là tiếng Việt và được người khiếu nại, người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị ký tên trực tiếp). Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại.  Đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo. Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người phản ánh, kiến nghị; nội dung phản ánh, kiến nghị. Đơn chưa được cơ quan tiếp nhận đơn xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới.

- Đơn không đủ điều kiện xử lý là đơn không đáp ứng các yêu cầu trên; đơn được gửi cho nhiều cơ quan, nhiều người, trong đó đã gửi đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

- Phân loại theo số lượng người khiếu nại, người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị: Đơn có họ, tên, chữ ký của một người; đơn có họ, tên, chữ ký của nhiều người

- Phân loại theo giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn:  Đơn có kèm theo giấy tờ, tài liệu gốc; đơn không kèm theo giấy tờ, tài liệu gốc.

-  Phân loại theo thẩm quyền của cơ quan, tổ chức: Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tiến hành hoạt động tố tụng, thi hành án; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

 c) Xử lý đơn 

- Đối với đơn gửi đích danh đại biểu HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng chuyển cho đại biểu theo địa chỉ đơn gửi. Lãnh đạo Văn phòng giao phòng Công nghệ - Thông tin và Dân nguyện tham mưu đề xuất hướng xử lý. Trong quá trình nghiên cứu đơn, nếu nội dung đơn phức tạp thì phòng Công nghệ - Thông tin và Dân nguyện phối hợp với phòng Công tác HĐND trong việc tham mưu, đề xuất hướng xử lý.

- Đối với đơn gửi HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng phòng Công nghệ - Thông tin và Dân nguyện tham mưu trình Lãnh đạo Văn phòng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm định trước khi trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

 - Đối với đơn gửi Ban của HĐND tỉnh; Trưởng phòng Công nghệ - Thông tin và Dân nguyện tham mưu trình Lãnh đạo Văn phòng, Phó Trưởng ban thường trực (Ban nhận đơn hoặc nội dung đơn thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban đó) và Phó Trưởng ban thường trực Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm định trước khi trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

 d) Trình tự xử lý đơn 
- Văn thư tiếp nhận đơn, vào sổ Công văn đến, chuyển Lãnh đạo Văn phòng. Lãnh đạo Văn phòng phân loại theo nơi gửi đơn, giao phòng Công nghệ - Thông tin và Dân nguyện (phối hợp với phòng Công tác HĐND khi cần thiết). Thời gian hoàn thành trong ngày nhận đơn hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.  

- Phòng Công nghệ - Thông tin và Dân nguyện (phối hợp với phòng Công tác HĐND khi cần thiết) phân loại đơn theo điều kiện xử lý, nghiên cứu đề xuất hướng xử lý đơn; dự thảo văn bản xử lý đơn. Thời gian hoàn thành, chậm nhất 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

 - Lãnh đạo Văn phòng,  Phó Trưởng ban thường trực  (đối với trường hợp đơn gửi tới Ban của HĐND tỉnh và thuộc lĩnh vực giải quyết của Ban đó), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho ý kiến vào dự thảo văn bản xử lý đơn trước khi trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành, chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

 - Phòng Công nghệ - Thông tin và Dân nguyện tiếp thu, hoàn thiện văn bản trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành chậm nhất 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

 - Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định xử lý đơn:  đối với trường hợp đơn đủ điều kiện xử lý theo quy định thì chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

-  Đối với trường hợp đơn không đủ điều kiện xử lý theo quy định  thì xét từng trường hợp cụ thể để hướng dẫn người gửi đơn, gửi đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết hoặc lưu đơn. Đối với trường hợp xét thấy cần thiết, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức đoàn giám sát hoặc giao cho các Ban của HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết đơn theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành, chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn. Việc thực hiện trình tự xử lý đơn được thực hiện bằng phiếu đề xuất xử lý đơn. 

đ) Đôn đốc, theo dõi giải quyết đơn: Phòng Công nghệ - Thông tin và Dân nguyện có trách nhiệm tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh đôn đốc, theo dõi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo.

e) Tổng hợp báo cáo: Phòng Công nghệ - Thông tin và Dân nguyện có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Thường trực HĐND tỉnh kết quả giải quyết đơn vào ngày 30 hàng tháng.

 g) Lưu trữ: Phòng Công nghệ - Thông tin và Dân nguyện có trách nhiệm nộp lưu trữ hồ sơ công việc, gồm: Đơn; phiếu đề xuất xử lý đơn, dự thảo công văn; công văn xử lý đơn của Thường trực HĐND tỉnh; văn bản giải quyết của cơ quan có thẩm quyền và các tài liệu liên quan.

2.9. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND 

Ban hành Quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo chuyên mục “Diễn đàn cử tri” trên báo Sơn La và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Tăng cường các hình thức thông tin, tuyên truyền, chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, xây dựng và đưa vào hoạt động trang Web điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, thành lập thư viện điện tử về danh mục Nghị quyết, Kỷ yếu các kỳ họp, để thuận tiện cho lưu trữ và tra cứu.

 Thay đổi phương pháp thông tin, tuyên truyền về phiên chất vấn tại các kỳ họp, tiếp cận tận sâu vấn đề cần đưa ra chất vấn, làm các phóng sự cụ thể, ghi lại hình ảnh để trình chiếu trực tiếp tại kỳ họp, góp phần mở rộng dân chủ, tạo sự quan tâm của cử tri đến kỳ họp
 Tăng cường hoạt động của chuyên mục diễn đàn cử tri (mỗi tuần một chuyên mục) để đảm bảo tính thời sự; đa dạng hình thức diễn đàn, mở rộng thể loại (phóng sự, hỏi và trả lời), xây dựng chuyên mục “Cử tri hỏi, Giám đốc Sở trả lời.”

 Quan tâm đến việc phối kết hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, hàng tháng tổ chức họp trao đổi, thống nhất kế hoạch tuyên truyền, có chế độ khen thưởng khuyến khích đối với những tin bài, phóng sự tốt, tuyên truyền hiệu quả.

 Tạo điều kiện thuận lợi để báo chí tiếp cận, đưa tin về hoạt động kỳ họp  của HĐND tỉnh và bảo đảm việc đưa tin kịp thời, chính xác, khách quan theo quy định của pháp luật về báo chí. 

Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, chuyên viên thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

2.10. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đại biểu HĐND tỉnh; trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa HĐND các cấp, các địa phương 

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng hoạt động của đại biểu như: kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; kỹ năng diễn thuyết, trình bày; kỹ năng tuyên truyền, phố biến chính sách pháp luật… Xây dựng và thực hiện cơ chế cung cấp, trao đổi thông tin cho đại biểu HĐND thông qua cơ quan giúp việc là Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Định kỳ hàng quý tổ chức hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các huyện, thành phố; nghiên cứu, xây dựng các phương thức giao ban giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Văn phòng HĐND các cấp, tạo mối quan hệ nhiều chiều giữa HĐND tỉnh và HĐND các cấp thông qua các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân…

 Tổ chức các đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh, thành trong cả nước 01 lần/năm, trong khu vực 02 lần/nhiệm kỳ; ít nhất một năm có 01 Ban của HĐND tỉnh tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND với một số tỉnh, thành trong nước.

2.11. Nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá, xếp loại hoạt động của đại biểu HĐND, tổ đại biểu HĐND, các ban của HĐND tỉnh 

Thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thường trực HĐND tỉnh thực hiện việc đánh giá kết quả hoạt động của các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông qua hệ thống phiếu đánh giá hàng năm; hướng dẫn thực hiện việc khen thưởng theo quy định, tạo động lực cho đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2.12. Xây dựng đề án đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

a) Cơ cấu tổ chức của văn phòng

- Lãnh đạo Văn phòng gồm: Chánh văn phòng, 3 - 4 Phó chánh Văn phòng.

- 04 phòng chuyên môn:

+ Phòng Công tác ĐBQH.

+ Phòng Công tác HĐND: gồm 05 tổ (04 tổ giúp việc 04 Ban của HĐND; 01 tổ tổng hợp giúp việc cho Thường trực).

+ Phòng Công nghệ Thông tin và Dân nguyện.

+ Phòng Tổ chức - Hành chính.

b) Lộ trình thực hiện mô hình HĐND điện tử và Văn phòng điện tử. 

 - Xây dựng Website đại biểu dân cử  cung cấp thông tin cho đại biểu và cử tri, nhất là các ý kiến trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri và phản ánh các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND để cử tri theo dõi, giám sát. 

 - Cung cấp thiết bị, phương tiện thông tin cho đại biểu HĐND tỉnh. Xây dựng hộp thư điện tử theo tên miền quy định chung (địa chỉ email) cho đại biểu HĐND tỉnh để thuận tiện trong việc cung cấp trao đổi thông tin qua việc sử dụng văn bản điện tử, góp phần cải cách các thủ tục hành chính trong hoạt động của đại biểu và tạo điều kiện thuận tiện cho đại biểu nghiên cứu và tra cứu tài liệu. 

  - Thực hiện cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu trình kỳ họp HĐND tỉnh cho đại biểu HĐND tỉnh. Tất cả các văn bản, tài liệu chính thức của kỳ họp được đăng trên kho cơ sở dữ liệu của Trang thông tin điện tử “daibieudancu.sonla.vn”; được chuyển tải vào thư điện tử của các đại biểu HĐND tỉnh, giảm việc gửi tài liệu bằng văn bản đến các đại biểu HĐND tỉnh. Đối với các đại biểu là khách mời dự kỳ họp ở địa phương, khi dự họp đăng ký trước địa chỉ thư điện tử để Văn phòng gửi tài liệu qua thư điện tử. Chỉ gửi tài liệu bằng văn bản đối với các đại biểu là khách mời ở Trung ương. Các phóng viên báo, đài phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương khai thác tài liệu kỳ họp trên kho cơ sở dữ liệu của Trang thông tin điện tử. 

  - Hoàn thiện hệ thống thư điện tử của các đại biểu HĐND tỉnh; thực hiện việc gửi ý kiến, góp ý các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết bằng thư điện tử tới Chủ tọa kỳ họp, Tổ thư ký kỳ họp (ngoài các ý kiến đã trình bày trực tiếp tại hội trường, tại tổ). Quản lý có hiệu quả địa chỉ Email của Chủ tọa kỳ họp, Tổ thư ký kỳ họp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để tiếp nhận thông tin từ cử tri.

 - Áp dụng hệ thống phần mềm công nghệ thông tin quản lý hồ sơ; từng bước hiện đại hoá công sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong hoạt động văn phòng.

c) Đảm bảo kinh phí, phương tiện phục vụ hoạt động đại biểu: Bảo đảm các chế độ, điều kiện vật chất, phương tiện, kinh phí để tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.
d) Quan tâm công tác quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ Văn phòng; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. 

3. Mối quan hệ phối hợp với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, HĐND các cấp. 

3.1. Mối quan hệ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

HĐND tỉnh chịu sự giám sát và hướng dẫn hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tạo điều kiện cho các đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội khi về địa phương công tác; giữ mối liên hệ thường xuyên và phối hợp công tác với Đoàn ĐBQH ở địa phương. Hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của HĐND tỉnh với Uỷ ban thường vụ Quốc hội theo quy định.
3.2. Mối quan hệ với Chính phủ.

Hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của HĐND tỉnh với Chính phủ theo quy định.
3.3. Mối quan hệ với HĐND các cấp 
Theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh không phải là cấp trên của HĐND cấp huyện; HĐND cấp huyện không phải là cấp trên của HĐND cấp xã. Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động, HĐND cấp trên thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, hoạt động, tổ chức giao ban định kỳ với HĐND cấp dưới để tạo mối liên hệ thống nhất, thông suốt trong HĐND các cấp.

Phần thứ tư

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Thời gian  thực hiện Đề án

1.1 Năm 2013

- Xây dựng và hoàn thiện Đề án kiện toàn, tổ chức bộ máy Văn phòng.

- Thực hiện các quy trình, thủ tục xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc đổi mới, kiện toàn bộ máy Văn phòng.

- Ra quyết định thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên các phòng.

- Tuyển dụng, chuyên viên theo các chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ công tác.

- Điều chỉnh bộ máy và tổ chức bố trí nhân sự tại các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

1.2. Năm 2014

- Sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế hoạt động Văn phòng; xây dựng quy chế hoạt động các phòng.

- Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng, phân công nhiệm vụ cán bộ, chuyên viên các phòng. 

- Hoàn thiện tổ chức, bộ máy theo Đề án. 

1.3. Năm 2015 

Tiếp tục thực hiện Đề án.

Trong quá trình thực hiện đề án nếu có nội dung nào cần chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp đường lối chủ chương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và điều kiện thực tế địa phương thì báo cáo HĐND tỉnh xem xét quyết định.

2. Tổ chức thực hiện Đề án

2.1. Thường trực HĐND tỉnh quán triệt quan điểm, triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016”.  
2.2. Hàng năm, Thường trực HĐND đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trên cơ sở đảm bảo phù hợp với các quy định của Quốc hội; trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh, báo cáo kết quả việc tổ chức thực hiện Đề án với các cấp có thẩm quyền. 

2.3. Các Ban HĐND tỉnh, Đoàn Thư ký kỳ họp, các tổ đại biểu, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cụ thể hoá và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo nội dung của Đề án./.
	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Văn Chất
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